
Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC LÃNH SỰ

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NGOẠI VỤ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số #sovb/QĐ-UBND ngày #nbh/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

TT Mã số 
TTHC

Tên 
TTHC

Cách thức 
thực hiện

Thời hạn
 giải quyết

Địa điểm 
tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan
 thực hiện

Phí, lệ phí 
(nếu có)

Căn cứ
 pháp lý

01 2.002352.
H47

Thủ tục cấp hộ 
chiếu ngoại 
giao, hộ chiếu 
công vụ 
(không gắn 
chip điện tử) 
cho cán bộ, 
công chức 
(CBCC), viên 
chức quản lý 
(VCQL) tỉnh 
Quảng Nam

Nộp hồ sơ trực 
tiếp tại Bộ 
phận 
TN&TKQ Sở 
Ngoại vụ tỉnh 
Quảng Nam 
(Trung tâm 
Phục vụ Hành 
chính công 
tỉnh)

09 ngày làm việc
- Sở Ngoại vụ 
tỉnh Quảng Nam 
(Trung tâm Phục 
vụ Hành chính 
công tỉnh): 01 
ngày làm việc.
- Bưu điện: 05 
ngày làm việc.
- Sở Ngoại vụ 
Thành phố Hồ 
Chí Minh: 03 
ngày làm việc.

1. Cục Lãnh sự, Bộ 
Ngoại giao, số 40 Trần 
Phú, Ba Đình, Hà Nội 
hoặc Sở Ngoại vụ 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Số  6 Alexandre 
de Rhodes, Bến Nghé, 
Quận 1, Thành phố Hồ 
Chí Minh.
2. Sở Ngoại vụ tỉnh 
Quảng Nam (Trung tâm 
Phục vụ Hành chính 
công tỉnh): số 159b 
Trần Quý Cáp, phường 
Tân Thạnh, thành phố 
Tam Kỳ, tỉnh Quảng 
Nam

Cơ quan giải 
quyết thủ tục: 
Cục Lãnh sự, Bộ 
Ngoại giao hoặc 
Sở Ngoại vụ 
Thành phố Hồ 
Chí Minh.

Cơ quan tiếp 
nhận và chuyển 
hồ sơ: Sở Ngoại 
vụ tỉnh Quảng 
Nam 

1. Hộ chiếu 
cấp mới: 
200.000 
đồng/quyển/l
ần.

2. Hộ chiếu 
cấp lại do 
hỏng hoặc bị 
mất: 400.000 
đồng/quyển/l
ần.

02 2.002353.
H47

Thủ tục gia 
hạn hộ chiếu 
ngoại giao, 
hộ chiếu công 
vụ (không 
gắn chip điện 
tử) cho cán 
bộ, công chức 
(CBCC), viên 

Nộp hồ sơ trực 
tiếp tại Bộ 
phận 
TN&TKQ Sở 
Ngoại vụ tỉnh 
Quảng Nam 
(Trung tâm 
Phục vụ Hành 

08 ngày làm việc
- Sở Ngoại vụ 
tỉnh Quảng Nam 
(Trung tâm Phục 
vụ Hành chính 
công tỉnh): 01 
ngày làm việc.
- Bưu điện: 05 
ngày làm việc.

1. Cục Lãnh sự, Bộ 
Ngoại giao, số 40 Trần 
Phú, Ba Đình, Hà Nội 
hoặc Sở Ngoại vụ 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Số  6 Alexandre 
de Rhodes, Bến Nghé, 
Quận 1, Thành phố Hồ 
Chí Minh.

Cơ quan giải 
quyết thủ tục: 
Cục Lãnh sự, Bộ 
Ngoại giao hoặc 
Sở Ngoại vụ 
Thành phố Hồ 
Chí Minh.
Cơ quan tiếp 
nhận và chuyển 

Phí gia hạn hộ 
chiếu: 
100.000 
đồng/quyển/l
ần 

1. Luật xuất cảnh, 
nhập cảnh của 
công dân Việt 
Nam số 
49/2019/QH14.
2. Thông tư số 
04/2020/TT-BNG 
ngày 25/9/2020 
của Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao hướng 
dẫn việc cấp, gia 
hạn, hủy giá trị sử 
dụng hộ chiếu 
ngoại giao, hộ 
chiếu công vụ và 
cấp công hàm đề 
nghị phía nước 
ngoài cấp thị thực.
3. Quyết định số 
2408/QĐ-BNG 
ngày 21/10/2020 
của Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao về 
việc công bố thủ 
tục hành chính 
được thay thế 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=243126
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TT Mã số 
TTHC

Tên 
TTHC

Cách thức 
thực hiện

Thời hạn
 giải quyết

Địa điểm 
tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan
 thực hiện

Phí, lệ phí 
(nếu có)

Căn cứ
 pháp lý

chức quản lý 
(VCQL) tỉnh 
Quảng Nam

chính công 
tỉnh)

- Sở Ngoại vụ 
Thành phố Hồ 
Chí Minh: 02 
ngày làm việc. 

2. Sở Ngoại vụ tỉnh 
Quảng Nam (Trung tâm 
Phục vụ Hành chính 
công tỉnh): số 159b 
Trần Quý Cáp, phường 
Tân Thạnh, thành phố 
Tam Kỳ, tỉnh Quảng 
Nam

hồ sơ: Sở Ngoại 
vụ tỉnh Quảng 
Nam

03 2.002354.
H47

Thủ tục cấp 
công hàm đề 
nghị phía 
nước ngoài 
cấp thị thực 
cho cán bộ, 
công chức 
(CBCC), viên 
chức quản lý 
(VCQL) tỉnh 
Quảng Nam

Nộp hồ sơ trực 
tiếp tại Bộ 
phận 
TN&TKQ Sở 
Ngoại vụ tỉnh 
Quảng Nam 
(Trung tâm 
Phục vụ Hành 
chính công 
tỉnh)

08 ngày làm việc
- Sở Ngoại vụ 
tỉnh Quảng Nam 
(Trung tâm Phục 
vụ Hành chính 
công tỉnh): 01 
ngày làm việc.
- Bưu điện: 05 
ngày làm việc.
- Sở Ngoại vụ 
Thành phố Hồ 
Chí Minh: 02 
ngày làm việc.

1. Cục Lãnh sự, Bộ 
Ngoại giao, số 40 Trần 
Phú, Ba Đình, Hà Nội 
hoặc Sở Ngoại vụ 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Số  6 Alexandre 
de Rhodes, Bến Nghé, 
Quận 1, Thành phố Hồ 
Chí Minh.
2. Sở Ngoại vụ tỉnh 
Quảng Nam (Trung tâm 
Phục vụ Hành chính 
công tỉnh): số 159b 
Trần Quý Cáp, phường 
Tân Thạnh, thành phố 
Tam Kỳ, tỉnh Quảng 
Nam

Cơ quan giải 
quyết thủ tục: 
Cục Lãnh sự, Bộ 
Ngoại giao hoặc 
Sở Ngoại vụ 
Thành phố Hồ 
Chí Minh.
Cơ quan tiếp 
nhận và chuyển 
hồ sơ: Sở Ngoại 
vụ tỉnh Quảng 
Nam 

- Cấp công 
hàm xin thị 
thực nhập 
cảnh nước 
đến: 10.000  
đồng/khách/n
ước
- Cấp công 
hàm xin thị 
thực quá cảnh 
nước thứ ba: 
5.000 
đồng/khách/nư
ớc.

trong lĩnh vực 
lãnh sự thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý của 
Bộ Ngoại giao.


		2023-08-24T14:01:26+0700
	Quảng Nam


		2023-08-24T14:01:26+0700
	Quảng Nam




